
UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Số:     04  /TB-HĐTD 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mường Lát, ngày  24   tháng 10  năm 2024 

      THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020  về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 26/6/2024 của UBND huyện 

Mường Lát tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát năm 

2024; 

 Căn cứ Phương án số 07/PA-UBND ngày 07/8/2024 của UBND huyện 

Mường Lát về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thông báo triệu 

tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2, cụ thể như sau: 

1. Vòng 2 thực hiện hình thức kiểm tra, sát hạch: Vấn đáp. 

2. Thời gian:  

- Số báo danh, lịch vấn đáp, sơ đồ phòng vấn đáp và nội quy xét tuyển thí 

sinh xem trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Mường Lát, trước khi tổ 

chức thi ít nhất 02 ngày. 

- Ngày 02/11/2024: 7 giờ 30 phút đến 8 giờ, khai mạc. Sau khai mạc, thí 

sinh tập trung tại phòng vấn đáp theo danh sách niêm yết để tham gia vấn đáp 

(các phòng vấn đáp ở từng vị trí giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT được 

niêm yết tại địa điểm vấn đáp). 

3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Mường Lát. Tại khu 4, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát. 

 4. Tổ chức ôn tập:  

 Hội đồng tuyển dụng viên chức không tổ chức ôn tập cho các thí sinh. Thí 

sinh tự ôn tập theo nội dung Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 24/10/2024 Nội 
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dung xét tuyển vòng 2 và giới hạn tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát (đã được niêm yết tại Trụ sở UBND 

huyện Mường Lát và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện). 

5. Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát. (Có danh sách kèm theo) 

Lưu ý: Nếu lịch vấn đáp có thay đổi Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ có 

Thông báo cụ thể sau.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường 

Lát, thông báo để các thí sinh tham gia xét tuyển, cơ quan, đơn vị liên quan biết 

để thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  
- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTTTT&DL (đưa tin); 
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Dũng 

 

  

 

 



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

1 Hà Thị Yến 11/07/1999 Thái
Xã Phú Lệ, huyện 

Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

2 Phạm Thị Nhung 12/02/1998 Thái
Xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hóa
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

3 Lưu Huyền Hảo 01/11/1990 Mường
Xã Cẩm Quý, 

huyện Cẩm Thủy
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

4 Lương Thị Tình 02/09/2000 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

5 Vi Thị Oanh 24/10/1989 Thái
Xã Mường Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

6 Đỗ Thị Thủy 15/11/1993 Kinh

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

7 Lương Thị Tin 10/04/2002 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

8 Ngân Thị Thỏa 06/03/2000 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

9 Vi Thị Duyên 21/04/1995 Thái
Xã Phú Thanh, 

huyện Quan Hóa 
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

10 Vi Thị Ành 24/09/1996 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

11 Lữ Thị Tuyết 14/05/1997 Thái
Xã Sơn Hà, huyện 

Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

12 Lò Thị Việt 18/01/1995 Thái
Xã Sơn Hà, huyện 

Quan Sơn 
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

13 Lò Thị Lâm 06/04/2003 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

14 Lương Thị Mơ 26/12/1997 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

15 Trịnh Thị Hiền 20/06/1993 Kinh
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

UBND HUYỆN MƯỜNG LÁT

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC NGÀNH GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Thông báo số:               /TB-HĐTD ngày          /10/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành 

GD&ĐT)

Vị trí dự tuyển: Giáo viên mầm non: 71 người.



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

16 Hoàng Thị Châm 08/09/2000 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

17 Len Thị Hậu 03/07/2001 Thái
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

18 Vi Thị Thận 23/03/1994 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

19 Sung Thị Pa 03/11/2000 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

20 Hoàng Thị Hoàn 15/04/1997 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

21 Triệu Thị Mấy 21/08/2001 Dao
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

22 Vi Thị Quyển 24/03/1993 Thái
Xã Sơn Điện, 

huyện Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

23 Ly Thị Chía 18/02/1996 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

24 Hà Thị Duyên 14/02/1998 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

25 Lò Phương Linh 05/09/2002 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

26 Ngân Thị Mừng 03/06/1996 Thái
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

27 Lương Hồng Ngọc 18/09/2002 Thái
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

28 Phan Thị Mụi 26/06/2001 Dao
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

29 Hà Thị Thúy 06/03/1992 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

30 Vi Thị Đếu 15/04/1994 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

31 Lương Thị Nguyệt 26/06/2002 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

32 Lộc Thị Suối 21/11/1992 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

33 Ngân Thị Cầm 02/02/1999 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

34 Hà Thị Huệ 29/11/2001 Thái
Xã Thành Sơn, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

35 Lò Thị Huyền 17/06/1992 Thái
Xã Hiền Kiệt, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

36 Vi Thị Giang 23/03/2000 Thái
Xã Hiền Kiệt, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

37 Hà Thị Trang 06/11/1998 Thái
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

38 Vi Thị Thùy Linh 27/03/2000 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

39 Hoàng Thị Lưu 12/07/1998 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

40 Bùi Thị Nga 29/08/1989 Kinh
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Con thương 

binh

41 Vi Hương Giang 14/12/2002 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

42 Hà Thị Mai 02/10/1998 Thái
Xã Thúy Sơn, 

huyện Ngọc Lặc
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

43 Hà Thị Thu Hà 12/09/1996 Thái
Thị trấn Hồi Xuân, 

huyện  Quan Hóa
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

44 Lang Thị Nhung 11/12/1996 Thái
Xã Sơn Điện, 

huyện Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

45 Bùi Thị Quỳnh Mai 06/11/2001 Mường
Xã Lộc Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

46 Phạm Thị Huyền 08/10/2002 Mường
Xã Điền Thượng, 

huyện Bá Thước
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

47 Phạm Thị Trà My 16/12/2000 Thái
Xã Mường Mìn, 

huyện Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

48 Quách Thị Thu 28/08/1990 Mường
Xã Xuân Du, huyện 

Như Thanh
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

49 Lò Thị Cứa 23/06/1991 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

50 Lữ Ngọc Linh 21/10/2001 Thái
Thị trấn Sơn Lư, 

huyện Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

51 Lữ Thị Yến 19/02/2000 Thái
Thị trấn Sơn Lư, 

huyện Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

52 Thao Thị Mo 18/08/2002 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

53 Phạm Thị Tặng 12/09/1986 Mường
Xã Cao Ngọc, 

huyện Ngọc Lặc
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

54 Lương Thị Cuội 25/01/1996 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

55 Hà Thị Tiệp 20/10/1985 Thái
Xã Tam Thanh, 

huyện Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

56 Lữ Thị Tuyện 10/01/1991 Thái
Xã Tam Thanh, 

huyện Quan Sơn
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

57 Hà Thị Như Yến 02/10/2001 Thái
Xã Trung Tiến, 

huyện Quan Sơn 
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

58 Hà Quỳnh Như 22/04/2002 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

59 Lâu Mai Hoa 22/07/2000 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

60 Ngân Thị Toản 19/02/1992 Mường
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

61 Hà Thị Trang 10/03/2001 Thái

 Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

62 Nguyễn Thị Thu 26/12/1998 Kinh

 Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

63 Lộc Thị Huyền Trang 13/09/2000 Thái
Xã Hiền Kiệt, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

64 Hà Thị Quỳnh 20/04/1997 Thái
Xã Trung Sơn, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

65 Lò Thị Hành 10/10/1998 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

66 Va Thị Cho 01/09/1997 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

67 Lò Thị Cau 21/09/1989 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

68  Hơ Thị Xai 28/08/1994 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

69 Lương Thị Hồng 02/08/1996 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

70 Lò Thị Dung 21/02/1987 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

71 Ngân Thị Thêm 06/07/1994 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

mầm non

Người Dân 

tộc thiểu số

72 Phạm Trà My 02/05/2002 Thái
Xã Lâm Phú, huyện 

Lang Chánh
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

73 Trịnh Tiến Dĩnh 04/09/2002 Thái
 Thị trấn Hồi Xuân, 

Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

74 Cao Tuấn Kiệt 25/12/2002 Thái
Xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

Vị trí dự tuyển: Giáo viên văn hóa Tiểu học: 41 người.



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

75 Phạm Nhật Thành 11/01/2002 Thái
Xã Trung Thành, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

76 Hà Thị Huyền Thanh 18/12/2000 Thái
Thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

77 Lương Diệu Thùy 24/05/2002 Thái
Xã Phú Sơn, huyện 

Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

78 Hà Thị Thoan 26/01/2002 Thái
Xã Văn Nho, huyện 

Bá Thước
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

79 Phạm Thị Thùy Dương 20/08/2002 Thái
Thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

80 Lương Thị Thức 04/12/1996 Thái
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

81 Lâu Tho Pó 26/01/2002 Mông
Xã Nhi Sơn, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

82 Bùi Như Nguyệt 13/06/2002 Mường
Xã Điền Quang, 

huyện Bá Thước
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

83 Hà Hằng Nga 05/10/2002 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

84 Hà Thanh Huyền 18/06/2002 Thái
 Xã Nam Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

85 Thao Văn Nụ 29/12/2002 Mông
Xã Nhi Sơn, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

86 Hơ Chống Di 09/03/2001 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

87 Vi Văn Thống 17/03/2001 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

88 Lê Duy Mạnh 07/10/2002 Kinh
Xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

89 Ngân Văn Thạch 03/03/2001 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

90 Phạm Lan Phương 20/11/2002 Thái
Xã Trung Thành, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

91 Lò Phương Anh 09/12/2002 Thái
Thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

92 Nguyễn Thu Trang 11/05/2002 Kinh
Thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

93 Hà Thị Trà My 19/06/2002 Thái
Xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

94 Đặng Tùng Lâm 15/02/2002 Thái
Xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

95 Bùi Thị Huyền 15/02/2002 Mường
Xã Nam Tiến, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

96 Thao Văn Cảnh 07/01/2002 Mông
Xã Nhi Sơn, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

97 Trương Thị Tâm 07/02/2002 Mường
Xã Lương Nội, 

huyện Bá Thước
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

98 Tặng Thị Diện 14/06/2002 Dao
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

99 Lò Thị Hằng 28/02/2002 Thái
Xã Thiên Phủ, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

100 Vi Thùy Linh 20/12/2002 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

101
Lương Thị Mai 

Phương
11/12/2002 Thái

Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

102 Bùi Thanh Tuấn 02/01/2002 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

103 Hà Thị Nguyệt Hằng 16/11/2002 Thái
Xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

104 Vi Văn Liện 06/09/1985 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

105 Hà Tống Nhật Hoa 05/06/2002 Mường
Xã Thành Sơn, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

106 Phạm Bá Thành 11/10/2002 Thái
Xã Thành Sơn, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

107 Hà Phương Uyên 09/04/2002 Thái
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

108 Phan Mai Hoa 22/09/2002 Dao
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

109 Hà Thị Thu Linh 10/08/2002 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

110 Lộc Thị Kim The 29/01/2002 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

111 Ngân Văn Thế 20/07/1985 Thái
Xã Phú Thanh, 

huyện Quan Hóa
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

112 Vi Phương Nga 01/01/2002 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

tiểu học

Người Dân 

tộc thiểu số

113 Lang Hoài Nam 12/01/1994 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

thể chất

Người Dân 

tộc thiểu số

114 Lê Văn Cường 10/05/1983 Kinh

Xã Thọ Thanh,  

huyện Thường 

Xuân

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

115 Nguyễn Viết Hùng 25/10/1989 Kinh

Xã Xuân Lộc, 

huyện Thường 

Xuân

Đại học
Giáo dục 

thể chất

116 Lê Hoàng Phúc 10/02/1988 Kinh

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Người hoàn 

thành nghĩa 

vụ quân sự

117 Lộc Văn An 18/11/2002 Thái
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

thể chất

Người Dân 

tộc thiểu số

118 Phạm Bá Long 02/08/1996 Mường

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Người Dân 

tộc thiểu số

119 Hà Văn Dũng 21/10/1989 Thái

Thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường 

Lát

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Người Dân 

tộc thiểu số

120 Thao Văn Sính 12/03/2002 Mông
Xã Nhi Sơn, huyện 

Mường Lát
Đại học

Giáo dục 

thể chất

Người Dân 

tộc thiểu số

121 Hà Văn Thái 25/05/2001 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường lát
Đại học

Giáo dục 

thể chất

Người Dân 

tộc thiểu số

122 Chá Văn Pó 15/05/1994 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học 

Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

123 Hoàng Trọng Khang 07/08/1988 Kinh

Xã Vạn Xuân, 

huyện Thường 

Xuân

Đại học 
Sư phạm 

Địa lý

124 Lục Minh Quý 26/03/1989 Thái

Xã Yên Nhân, 

huyện Thường 

Xuân

Đại học 
Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

125 Lò Tuấn Anh 05/08/1993 Thái

Xã Xuân Lộc, 

huyện Thường 

Xuân

Đại học 
Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS môn Địa lý: 09 người. 

Vị trí dự tuyển: Giáo viên tiểu học môn Thể dục: 09 người.



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

126 Lê Thị Hùng 24/06/1987 Mường
Xã Vân Am, huyện 

Ngọc Lặc
Đại học 

Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

127 Bùi Thị Châm 15/08/1990 Mường
Xã Trung Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học 

Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

128 Vi Thị Phượng Mai 25/10/1992 Thái
Xã Thiên Phủ, 

huyện Quan Hóa
Đại học 

Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

129 Hà Hoài Nam 10/03/2002 Thái
Thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học 

Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

130 Cầm Bá Hải 29/07/1997 Thái
Xã Xuân Lẹ, huyện 

Thường Xuân
Đại học 

Sư phạm 

Địa lý

Người Dân 

tộc thiểu số

131 Hà Thị Thảo 03/01/1997 Thái
Xã Hiền Chung, 

huyện Quan Hóa
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn

Người Dân 

tộc thiểu số

132 Trịnh Thị Hương 21/01/1995 Kinh
Xã Mường Lý, 

huyện Mường Lát
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn

133 Lê Văn Tâm 24/09/2002 Kinh
Xã Yên Mỹ, huyện 

Nông Cống
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn

134 Trịnh Thị Thu Hằng 12/06/1993 Mường
Xã Ngọc Trung, 

huyện Ngọc Lặc
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn

Người Dân 

tộc thiểu số

135 Hà Thị Hương 16/12/1992 Thái
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn

Người Dân 

tộc thiểu số

136 Lê Hồng Phong 12/03/1991 Kinh
Xã Quý Lộc, huyện 

Yên Định
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn

137 Vũ Hà Hải Yến 23/03/2002 Thái
Xã Tam Chung, 

huyện Mường Lát
Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn

Người Dân 

tộc thiểu số

138 Hơ Văn Lênh 15/07/1991 Mông
Xã  Pù Nhi, huyện 

Mường Lát
Đại học 

Sư phạm 

Toán học

Người Dân 

tộc thiểu số

139 Trịnh Quang Vinh 19/08/2002 Thái
Thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học 

Sư phạm 

Toán học

Người Dân 

tộc thiểu số

140 Đỗ Thị Hằng 05/07/1987 Kinh

Xã Ngọc Phục, 

huyện Thường 

Xuân

Đại học 
Sư phạm 

Toán học

141 Hoàng Ngọc Nam 01/07/1986 Kinh
Xã Nam Xuân, 

huyện Quan Hóa
Đại học 

Sư phạm 

Toán - Lý

Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS môn Ngữ văn: 07 người.

Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS môn Toán: 04 người.

 Vị trí dự tuyển: Giáo viên THPT môn Hóa học: 01 người.



STT Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 
Dân tộc Chỗ ở hiện nay

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên 

142 Lê Thị Linh 01/04/1995 Kinh
Thị trấn Nưa, 

huyện Triệu Sơn
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

143 Lê Văn Hiếu 11/04/2002 Kinh
Xã Nam Giang, 

huyện Thọ Xuân
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Vị trí dự tuyển: Giáo viên THPT môn Vật lý: 01 người.

Danh sách này có 143 người./.
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